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TT 
Mã 

SV/HVCH 
Họ và tên Ngày sinh Tuổi 

Đối 

tượng 
Ngành học 

Điểm học 

tập 

Chứng 

chỉ 

Tiếng 

Anh 

Thời 

gian dự 

kiến tốt 

nghiệp 

Số tài khoản 
Ngân 

hàng 

Chi 

nhánh 

1 22025085 Phạm Tiến Thành 13/11/2000 23 HVCH VL&LKNN 3,89 
IELTS 

6.0 

Tháng 

12/2024 
0016868686888 MB  

Bạch 

Mai 

2 22025040 Nguyễn Huy Sơn 18/10/2000 23 HVCH KHMT 3,49 B2 
Tháng 

12/2024 
2152483347 BIDV  

Cầu 

Giấy 

3 22025036 Nguyễn Hải Long 17/07/2000 23 HVCH KHMT 3,25 B1 
Tháng 

12/2024 
194718535 VPBank 

Hội 

Sở 

4 22024516 
Nguyễn Thị Thanh 

Lam 
25/02/2004 19 SV HTTT 3.76 B2 

Tháng 

6/2026 
2601294953 BIDV  

Cầu 

Giấy 

5 22024544 Lê Đắc Thịnh 06/05/2004 19 SV HTTT 3,70 C1 
Tháng 

6/2026 
2154765740 BIDV  

Cầu 

Giấy 

6 22025503 Trương Quang Minh 04/02/2004 19 SV MMT&TTDL 3,65 
IELTS 

7.0 

Tháng 

6/2026 
2154782767 BIDV  

Cầu 

Giấy 

Ấn định danh sách gồm 03 học viên, 03 sinh viên./. 


